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Bài 1 (2 điểm). Tính: 
	a) 
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Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình: 
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Bài 3 (1.5 điểm). Cho hàm số 
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 có đồ thị (D) và hàm số 
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 có đồ thị (D’).

a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính.


Bài 4 (1 điểm). Diện tích rừng nhiệt đới của trái đất được xác định bởi công thức                S = 718,3 – 4,6t  trong đó S tính bằng triệu ha , t được tính bằng số năm kể từ năm 1990
a) Hãy tính diện tích rừng nhiệt đới của trái đất vào năm 2022 ?
b) [image: image1.wmf]348275147512
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Em hãy cho biết diện tích rừng nhiệt đới đạt 534,3 triệu ha  vào năm nào ?
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Bài 5 (1 điểm ). Ở độ cao 780 m, từ một khinh khí cầu (ở điểm A) người ta nhìn hai điểm  B và C là hai đầu của một cây cầu bằng các góc so với đường nằm ngang của mặt đất lần lượt là 
[image: image6.wmf]0

35

 và 
[image: image7.wmf]0

40

. Tính chiều dài BC của cây cầu (làm tròn đến mét ). 

Bài 6 (0.5 điểm). Cửa hàng đồng giá niêm yết 80 000 đồng một món. Hôm nay có chương trình giảm giá 10% cho một món hàng và nếu khách hàng mua 5 món trở lên thì từ món thứ 5 trở đi, mỗi món khách hàng chỉ phải trả 70% giá niêm yết .Tính số tiền khách hàng phải trả khi mua 6 món hàng trong hôm nay ?
Bài 7 (3 điểm).Từ điểm K nằm ngoài đường tròn (O) , vẽ hai tiếp tuyến KA và KB với đường tròn (O) ( A, B là 2 tiếp điểm ). OK cắt AB tại H. Vẽ đường kính AD của đường tròn (O).
a) Chứng minh OK ⊥  AB và OK // BD.
b) KD cắt đường tròn (O) tại M.  Chứng minh KH.KO = KM.KD   và  
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c) Chứng minh : sin
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	Bài 2 
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ĐK: x – 3 ≥ 0 ⇔ x ≥ 3
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Vậy S = 
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	Bài 3 
	Cho hàm số 
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 có đồ thị (D) và hàm số 
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 có đồ thị (D’).


	1.5

	a)
	Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.

(D) :

· Lập bàng giá trị 

· Vẽ 

Tương tự với (D’ )


	1
0.25
0.25

0.5

	b)
	Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính
	0.5

	
	Phương trình hòanh độ giao điểm
0.25

Tìm toạ độ giao điểm A(3 ; - 2) của (D) và (D’)
	0.25
0.25

	Bài 4 
	Diện tích rừng nhiệt đới của trái đất được xác định bởi công thức                S = 718,3 – 4,6t  trong đó S tính bằng triệu ha , t được tính bằng số năm kể từ năm 1990


	1

	a)
	Hãy tính diện tích rừng nhiệt đới của trái đất vào năm 2022 ?
	0.5

	
	Ta có  t = 2022 – 1990 = 32

Thay t = 32 vào hàm số S = 718,3 – 4,6t  

                                   ⇔ S = 571,1

Vậy diện tích rừng nhiệt đới vào năm 2022 đạt 571,1 triệu ha.
	0.25

0.25

	b)
	Em hãy cho biết diện tích rừng nhiệt đới đạt 534,3 triệu ha  vào năm nào?
	

	
	Thay S = 534, 3  vào hàm số S = 718,3 – 4,6t  

Tính được t = 40 

Vậy diện tích rừng nhiệt đới của trái đất đạt 534,3 triệu ha vào năm 2030

	0.25
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	Bài 5
	Ở độ cao 780 m, từ một khinh khí cầu (ở điểm A) người ta nhìn hai điểm  B và C là hai đầu của một cây cầu bằng các góc so với đường nằm ngang của mặt đất lần lượt là 
[image: image23.wmf]35

°

 và 
[image: image24.wmf]40

°

. Tính chiều dài BC của cây cầu (làm tròn đến mét ). 

[image: image66.png]35°
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	Xét ∆ABH vuông tại H

⇒ tan B = 
[image: image25.wmf]AH
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⇒ BH = 
[image: image26.wmf]0
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Tính được CH = 
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Tính được BC ≈ 2044 m 
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	Bài 6
	Cửa hàng đồng giá niêm yết 80 000 đồng một món.Hôm nay  có chương trình giảm giá 10% cho một món hàng và nếu khách hàng mua 5 món trở lên thì từ món thứ 5 trở đi khách hàng chỉ phải trả 70% giá niêm yết.Tính số tiền một khách hàng phải trả khi mua 6 món hàng  trong hôm nay ?
Số tiền của 4 món hàng đầu tiên 
(90%.80 000 ).4 = 288 000 ( đ )

Số tiền của 2 món hàng tiếp theo từ món thứ 5 trở đi

( 70%.80 000).2 = 112 000 ( đ )

Số tiền khách phải trả khi mua 6 món hàng 

288 000  + 112 000 = 400 000 ( đ ) 
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	Bài 7
	[image: image67.jpg]



	

	a)
	Chứng minh OK ⊥  AB và OK // BD
	1.0

	
	Chứng minh  OK ⊥  AB
Chứng minh ∆ABD vuông tại B

Chứng minh OK // BD 
	0.5
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	b)
	KD cắt đường tròn (O) tại M.  Chứng minh KH.KO = KM.KD   và  
[image: image28.wmf]·
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	Chứng minh:KH.KO = KA2

Chứng minh KH.KO = KM.KD

Chứng minh ∆KHM ∽ ∆KDO

Chứng minh 
[image: image29.wmf]·
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	c)
	Chứng minh : sin
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	Chứng minh  sin
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Chứng minh ∆OHD ∽ ∆ODK 

Chứng minh  sin
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Bài 1 (2 điểm). Tính:
a) 
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b) 
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Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình: 
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[image: image45.wmf]3

x

0

3

x

³

Û

³

-


0.25


[image: image46.wmf]10

3

x

3

3

x

3

3

x

2

 

(*)

=

-

+

-

-

-

Û




( 
[image: image47.wmf]5

3

x

=

-


0.25


[image: image48.wmf]25

3

x

=

-

Û
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Vậy S = 
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Bài 3 (1.5 điểm). Cho hàm số 
[image: image52.wmf]x
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 có đồ thị (D) và hàm số 
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 có đồ thị (D’).
a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.
1
(D): 
0.5
· Lập bảng giá trị
0.25
· Vẽ
0.25

Tương tự cho (D’)
0.5
b) Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính.
0.5
·  Phương trình hòanh độ giao điểm
0.25

· Tìm toạ độ giao điểm A(–2; 1) của (D) và (D’)
0.25
Bài 4 (1 điểm). Ước tính dân số Việt Nam được xác định bởi hàm số S = 75,9 + 1,07t trong đó S tính bằng triệu người, t tính bằng số năm kể từ năm 2000.
1
a) Hãy tính dân số Việt Nam vào năm 2020.


Dân số Việt Nam vào năm 2020

S = 75,9 + 1,07t = 75,9 + 1,07(2020 – 2000) = 97,3 triệu người
0.5
b) Em hãy cho biết dân số Việt Nam đạt 119,77 triệu người vào năm nào? 
0.5
119,77 = 75,9 + 1,07t

t = 41 
0.25

Dân số Việt Nam đạt 119,77 triệu người vào năm 2041
0.25

Bài 5 (1 điểm). Tại các siêu thị, hệ thống thang cuốn giúp khách hàng di chuyển giữa các tầng rất tiện lợi. Biết rằng thang cuốn được thiết kế có độ nghiêng 300 so với phương ngang 
[image: image54.wmf])
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. Thang cuốn vận hành với vận tốc 0,75m/s và khách hàng di chuyển bằng thang cuốn từ tầng 1 lên tầng 2 của siêu thị theo hướng AB hết 12 giây. Tính khoảng cách (BC) giữa tầng 1 và tầng 2 của siêu thị. 

Độ dài quãng đường AB: 0,75 . 12 = 9m
0.5
Sin 300
[image: image55.wmf]AB
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BC = AB.sin300
0.25
BC = 4,5m
0.25
Bài 6 (0.5 điểm). Tháng 11 vừa qua, có ngày Black Friday, các trung tâm thương mại đều giảm giá rất nhiều mặt hàng. Bạn Lan đến một trung tâm thương mại để mua một đôi giày, biết đôi giày đang khuyến mãi giảm giá 40%, Lan có thẻ khách hàng thân thiết nên được giảm thêm 10% trên giá đã giảm, do đó Lan chỉ trả 756 000 đồng cho đôi giày. Tính giá bán của đôi giày khi chưa khuyến mãi.

Gọi x (đồng) giá bán của đôi giày khi chưa khuyến mãi.

Ta có (60% . x) . 90% =756 000
0.25

x = 1 400 000 (đồng)
0.25
Bài 7 (3 điểm). Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O; R), vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A, B là 2 tiếp điểm). Vẽ đường kính AC, MC cắt đường tròn (O) tại D. Gọi H là giao điểm của OM và AB.
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a) Chứng minh OM ( AB và BC // MO.
1
CM: OM ( AB
0.5

CM: (ABC vuông tại B
0.25

CM: BC // MO
0.25

b) Vẽ OI ( CD (I ( CD), OI cắt AB tại N. Chứng minh OI . ON = OH . OM và 
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CM: OI . ON = OH . OM
0.5
CM: (OAI ~ (ONA
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CM: 
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c) Gọi E là giao điểm của CD và AB. Chứng minh HB2 = HE . HN và 
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CM: (OHN ~ (EHM 
[image: image60.wmf]HN

.

HE

HM

.

OH

=

Þ


0.25

CM: 
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Ta có: BH . BN 
= BH(NH – BH)

= BH . NH – BH2
= BH . NH – HE . HN

= NH(BH – HE)

= NH . BE
0.25
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 (Nếu học sinh giải cách khác, Giám khảo vận dụng thang điểm trên, thống nhất trong tổ để chấm)
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